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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của luận án

Cho đến nay, Việt Nam đã có 13 tôn giáo được Nhà nước Việt Nam công nhận tư cách pháp nhân, gồm cả tôn giáo nội sinh và ngoại sinh. Phật giáo Hoà Hảo là một tôn giáo nằm trong số đó, tôn giáo nội sinh. Phật giáo Hoà Hảo ra đời năm 1939 ở tỉnh Châu Đốc, nay là tỉnh An Giang và ngay từ đầu nó đã tỏ ra rất phù hợp với nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người nông dân Nam bộ. Thế nhưng, ở cả thời kỳ trước và sau ngày miền Nam giải phóng, trước đây đã có không ít người cho rằng, Phật giáo Hoà Hảo không phải là một tôn giáo, mà là một “tổ chức chính trị trá hình”, “lấy đạo tạo đời”... Vì thế, phải mãi đến năm 1999, Phật giáo Hoà Hảo mới được công nhận tư cách pháp nhân. Điều đó cho thấy, trong lịch sử ra đời, tồn tại và phát triển, Phật giáo Hòa Hảo có rất nhiều những vấn đề lịch sử chính trị, xã hội phức tạp đối với cả 2 phía: ngụy quyền Sài Gòn (đặc biệt dưới thời kỳ Ngô Đình Diệm cầm quyền) và chính quyền cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Từ trước kia cho tới nay, một số công trình khoa học đã nghiên cứu về Phật giáo Hòa Hảo, song do thời gian và do tính chất lịch sử chính trị, xã hội cũng như tín ngưỡng, tôn giáo, mà mọi luận giải ở lĩnh vực này hoặc lĩnh vực khác, chưa có được sự thoả đáng nhất định từ các phương diện chính trị, xã hội. Vì thế, nó đã và đang đặt ra yêu cầu, trước hết là đối với chủ thể lãnh đạo, quản lý xã hội, cần phải nhận thức lại, hướng đến sự thống nhất hơn nữa, nhằm đảm bảo cho mối đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc.   

Hiện nay, theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, năm 2012, Phật giáo Hoà Hảo có 1,.3 triệu tín đồ. Trong đó, tín đồ hầu hết là nông dân và tập trung chủ yếu ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đông nhất là ở An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Bến Tre và Kiên Giang. Tín đồ Phật giáo Hoà Hảo luôn thể hiện niềm tin của mình vào nền đạo tốt đẹp của Phật giáo Hòa Hảo và trực tiếp vào Đức giáo chủ Huỳnh Phú Sổ của họ.

Cũng giống như các tôn giáo truyền thống khác, giáo lý Phật giáo Hoà Hảo đều khuyên dạy tín đồ “làm lành, lánh dữ”; giữ gìn những giá trị truyền thống và phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; đề cao đến cao độ lòng tự tôn, tự hào dân tộc của nòi giống Rồng - Tiên...

Tuy nhiên cho đến nay, nhiều vấn đề lịch sử chính trị, xã hội và tôn giáo của Phật giáo Hòa Hảo vẫn chưa được giải quyết về cơ bản trên các phương diện chính trị học, tôn giáo học và xã hội học, như vấn đề Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, Đảng dân xã, cơ sở thờ tự... Bên cạnh đó, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục lợi dụng Phật giáo Hoà Hảo; số phần tử quá khích, cực đoan ở trong nước cấu kết với các thế lực xấu ở ngoài nước vốn có mặc cảm nặng nề với chế độ ta, những người đứng đầu mang danh Phật giáo Hòa Hảo, để chống phá cách mạng, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những vấn đề đó của Phật giáo Hoà Hảo cả trong lịch sử và đương đại đã và đang đặt ra nhu cầu cấp thiết về lý luận cũng như thực tiễn cho việc nghiên cứu thấu đáo hơn nữa về tôn giáo này. Nghiên cứu về những vấn đề đó, sẽ là cơ sở khoa học cho Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam xây dựng quan điểm, chính sách, chủ trương, giải pháp đối với Phật giáo Hòa Hảo.

Chính vì những nghiên cứu còn chưa được thỏa đáng như vậy về Phật giáo Hòa Hảo nên một mặt, nhận thức của xã hội chưa có sự thống nhất và mặt khác, các thế lực thù địch còn có cớ lợi dụng để gây chia rẽ tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Những vấn đề đó đang đặt ra nhu cầu cấp thiết cả về lý luận và thựac tiễn cho Đảng, Nhà nước nhằm thống nhất nhận thức, xây dựng chính sách, chủ trương, giải pháp đối với Phật giáo Hòa Hảo.

Với lý do đó, tôi chọn đề tài “Phật giáo Hoà Hảo - Lịch sử và những vấn đề hiện nay” làm luận án tiến sĩ tôn giáo học. 

2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án

2.1 Mục đích

Luận án tiếp tục làm sáng tỏ sự ra đời, đặc điểm chủ yếu của Phật giáo Hoà Hảo trong lịch sử và những vấn đề đặt ra hiện nay, từ đó khuyến nghị để xây dựng, đảm bảo chính sách tự do tôn giáo, “tốt đời đẹp đạo” đối với Phật giáo Hòa Hảo.

2.2 Nhiệm vụ

Luận giải Phật giáo Hòa Hảo về hoàn cảnh ra đời, Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ và Đảng Dân xã, lực lượng vũ trang; về các yếu tố cấu thành tôn giáo; mối quan hệ của tôn giáo này ở nhiều phương diện, rút ra những vấn đề đặt ra và khuyến nghị với Đảng, Nhà nước tiếp tục giải quyết.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu
Phật giáo Hòa Hảo và những vấn đề của nó trong lịch sử và hiện nay.

3.2 Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu ở Nam bộ từ khi tôn giáo này ra đời (1939) đến nay.

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

4.1 Cơ sở lý luận

Về câu hỏi nghiên cứu đề tài:

1- Những vấn đề lịch sử của Phật giáo Hòa Hảo đã và đang tác động tới đời sống xã hội đương đại như thế nào? 

2- Trong xã hội mới do Đảng lãnh đạo, Phật giáo Hòa Hảo đã phát huy được yếu tố tích cực của mình ra sao? 

3- Hệ thống chính trị và Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cần làm gì và làm thế nào để tôn giáo này thực hiện được phương châm tốt đời – đẹp đạo? 

Từ đó tác giả xây dựng một số giả thuyết: 

1- Những sự kiện và đặc điểm của Phật giáo Hòa Hảo trong lịch sử đến nay đã mờ nhạt, bị quên lãng, hoặc đã được giải quyết căn bản, vì thế chỉ nên đặt trọng tâm chú ý vào các vấn đề hôm nay của tôn giáo này. 

2- Trong xã hội mới do Đảng lãnh đạo, tín đồ và chức việc Phật giáo Hòa Hảo đã rũ bỏ được những vấn đề chính trị quá khứ nặng nề, đoàn kết với các cộng đồng có và không có tôn giáo khác.

3- Những vấn đề đặt ra của Phật giáo Hòa Hảo hiện nay được giải quyết thành công chỉ cần đến Đảng và Nhà nước, còn với Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo là không mấy quan trọng.

Các khung lý thuyết để làm rõ câu hỏi và giả thuyết: 

Thứ nhất: Dựa vào quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo để nhận thức về biện chứng ra đời, phát triển của Phật giáo Hòa Hảo. 

Thứ hai: Dựa vào lý thuyết của sử học để làm rõ về lịch sử ra đời, phát triển của Phật giáo Hòa Hảo và từ cái lịch sử phát hiện cái logic của tôn giáo này hiện nay.

Thứ ba: Dựa vào lý thuyết tôn giáo học, xã hội học và hệ thống cấu trúc để phân tích thực trạng, sự tác động nhiều chiều của Phật giáo Hòa Hảo từ đó nhận xét và rút ra những vấn đề đặt ra.

Thứ tư: Dựa vào lý thuyết nhân học tôn giáo, văn hóa học và chính trị học để làm rõ những yêu cầu của xã hội - chính trị đối với tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và ngược lại, yêu cầu của đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đối với đất nước dưới thời kỳ đổi mới. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sinh vận dụng những nguyên tắc phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; kết hợp các phương pháp nghiên cứu liên ngành và chuyên ngành tôn giáo học. 

5. Kết quả đóng góp của luận án 

Góp phần luận giải toàn diện những vấn đề lịch sử cũng như đương đại của Phật giáo Hòa Hảo; tăng cường công tác tôn giáo của hệ thống chính trị đối với tôn giáo này hiện nay.

6. Ý nghĩa của luận án

Góp phần nâng cao nhận thức xã hội về Phật giáo Hoà Hảo; cung cấp luận cứ khoa học để xây dựng chính sách tôn giáo; làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy tôn giáo học, chính trị học. 


7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án có kết cấu chính gồm 4 chương, 9 tiết.

Chương 1

TỔNG QUAN 

1.1 TỔNG QUAN CÁC NGUỒN TƯ LIỆU

1.1.1 Tư liệu gốc

1.1.1.1 Các tác phẩm của Phật giáo Hòa Hảo viết về nội dung cơ bản của tôn giáo này

Gồm 6 quyển: 

Quyển 1: “Sấm giảng khuyên người đời tu niệm”, xuất bản năm 1939.

 Quyển 2: “Kệ dân của người khùng”, xuất bản năm 1939.

Quyển 3: “Sấm giảng”, xuất bản năm 1939.

Quyển 4: “Giác mê tâm kệ”, xuất bản năm 1939.

Quyển 5: “Khuyến thiện”, xuất bản năm 1941.

Quyển 6: Cách tu hiền và sự ăn ở của một người bổn đạo, viết năm 1945.

1.1.1.2 Tài liệu - sấm giảng giáo lý Phật giáo Hoà Hảo của Huỳnh Phú Sổ

Gồm 06 quyển, tương tự như 06 quyển tư liệu gốc, chỉ có quyển thứ nhì chênh lệch nhau 370 câu và quyển thứ năm chênh lệch nhau 20 câu.

1.1.1.3. Tư liệu điền dã   

Nghiên cứu sinh sưu tầm những tư liệu qua quá trình khảo sát, sưu tầm, điều tra, tại các ban trị sự, nơi có đông tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở 14 tỉnh, thành ở đồng bằng sông Cửu Long, với 37.598 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Các tư liệu loại này đã giúp cho nghiên cứu sinh tìm hiểu kỹ hơn lịch sử hình thành và mối quan hệ của Phật giáo Hòa Hảo với đời sống xã hội trước đây và hiện nay còn chưa được rõ.

1.1.1.4. Các văn bản về quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà Nước Việt Nam liên quan đến Phật giáo Hòa Hảo
Nghị quyết 24/BCT của Bộ Chính trị (1990), Về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới; Nghị quyết 25/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần Bảy (2003), khoá IX: Về công tác tôn giáo; Uỷ ban thường vụ Quốc hội: Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, số 21/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29-6-2004; Nghị định số 22/2005/NĐ-CP: hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tôn giáo. Riêng về Phật giáo Hòa Hảo có: Thông báo số 165-TB/TW, ngày 04/9/1998, của Thường vụ Bộ Chính trị (khoá VIII): về chủ trương công tác đối với Phật giáo Hoà Hảo trong tình hình mới Quyết định số 21/1999/QĐ-TGCP: v/v chấp thuận tổ chức và hoạt động của Ban trị sự Phật giáo Hoà Hảo; Thông tư số 01/2000/TT - TGCP, ngày 12/10/2000: v/v hướng dẫn một số vấn đề quản lý nhà nước đối với các hoạt động của Phật giáo Hoà Hảo.
1.1.2. Tư liệu tham khảo
1.1.2.1. Tác phẩm, bài viết về lý luận tôn giáo và tôn giáo Việt Nam

GS.Đặng Nghiêm Vạn (2005), lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam, tái bản lần thứ hai, Nxb CTQG, Hà Nội. GS.Đỗ Quang Hưng (2005), vấn đề tôn giáo trong cách mạng Việt Nam – lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật. PGS.TS Nguyễn Đức Lữ (2011), tìm hiểu về tôn giáo và chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội. PGS.TS Ngô Hữu Thảo (2012): Công tác tôn giáo – từ quan điểm Mác – Lênin đến thực tiễn Việt Nam, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội. .

1.1.2.2 Các công trình, bài viết liên quan đến Phật giáo Hoà Hảo.
Huỳnh Phú Sổ (1966): Sấm giảng thi văn giáo lý, Ban phổ thông giáo lý Trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Nguyễn Văn Hầu (1971): Nhận thức Phật giáo Hoà Hảo, Nxb Hương Sen. Lê Thành Thảo (1974): Sinh hoạt Phật giáo Hòa Hảo trong cộng đồng quốc gia, luận văn cao học xã hội học, Đại học Văn khoa. Huỳnh Hữu Chiến: Hoạt động lợi dụng Phật giáo Hoà Hảo của địch chống lại chính quyền nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang từ 1975 – 1990. Trương Như Vương (1997): Đạo Hòa Hảo những vấn đề đặt ra cho công tác an ninh trật tự hiện nay, đề tài Viện Khoa học Bộ Công an. 

1.2 NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN CỦA CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN

1.2.1 Hoàn cảnh ra đời của Phật giáo Hòa Hảo
Các công trình đã nghiên cứu về xã hội Nam bộ những thập niên đầu thế kỷ XX. Đó là hoàn cảnh lầm than của người dân bị thực dân Pháp xâm lược; là sự sa sút của các tôn giáo đương thời, đã tạo ra khoảng trống tín ngưỡng và đó là cơ sở cho Phật giáo Hòa Hảo ra đời. 

1.2.2. Về giáo lý, giáo luật, lễ nghi của Phật giáo Hòa Hảo

Các công trình đã luận giải về cội nguồn trực tiếp của Phật giáo Hoà Hảo là đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa; nó đã kết tinh tư tưởng Phật giáo và dung nạp một số yếu tố tín ngưỡng dân gian và văn hoá dân tộc.
1.2.3. Về vai trò Huỳnh Phú Sổ; Đảng Dân xã, lực lượng vũ trang và bộ máy hành chính đạo của Phật giáo Hòa Hảo

Về Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, các công trình chủ yếu ca ngợi; sự kiện Giáo chủ “đi xa” được đề cập nhiều, như là mâu thuẫn giữa tín đồ với cách mạng. Về Đảng Dân xã, được xem là một trang tối trong lịch sử tôn giáo này. Về lực lượng vũ trang, các công trình khẳng định đây là đặc thù của tôn giáo này, để lại hậu quả không nhỏ cho xã hội và cách mạng. Về bộ máy hành chính, các công xem như là một cơ quan quyền lực, mờ nhạt về tôn giáo.

1.2.4. Về ảnh hưởng nhiều mặt của Phật giáo Hòa Hảo trong đời sống xã hội 

 Những nghiên cứu tập trung về ảnh hưởng của Phật giáo Hòa Hảo là rất lớn trong lĩnh vực chính trị; khẳng định xã hội mới hiện nay là môi trường thuận lợi đối với Phật giáo Hòa Hảo.   

1.2.5. Về công tác tôn giáo đối với Phật giáo Hòa Hảo

Các công trình cho biết hệ thống chính trị đã tạo điều kiện cho tín đồ Phật giáo Hoà Hảo phát huy những giá trị đạo đức, văn hoá tích cực, gạt bỏ  mặc cảm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu vẫn còn những hạn chế ở: 

- Chưa nghiên cứu đầy đủ và chưa có giải pháp về các vấn đề: Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ “đi xa”; Phật giáo Hoà Hảo với chính trị và với xã hội,…  

- Chưa nghiên cứu dưới các góc độ xung đột lợi ích, nhân học tôn giáo để lý giải về tính phức tạp chính trị - xã hội của tôn giáo này. 

- Chưa có nhiều nghiên cứu về công tác vận động quần chúng tín đồ; việc thực hiện dân chủ, phát huy lòng yêu nước của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. 

1.2.6. Định hướng nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài luận án
Nghiên cứu sinh triển khai luận án của mình trên tinh thần kế thừa biện chứng những nghiên cứu trước đây, sẽ phân tích làm rõ và góp phần luận giải  04 vấn đề đặt ra đối với Phật giáo Hoà Hảo hiện nay; đó là:

Một là, vấn đề lịch sử ra đời của Phật giáo Hòa Hảo gắn với giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, theo quan điểm khách quan, lịch sử cụ thể.

Hai là, vấn đề nội dung cơ bản của Phật giáo Hòa Hảo, theo quan điểm toàn diện và phát triển.

Ba là, thực trạng Phật giáo Hòa Hảo trong các mối quan hệ nhiều lĩnh vực và những vấn đề đặt ra đối với tôn giáo này từ phương diện nhận thức của xã hội về công tác tôn giáo, với quan điểm lịch sử cụ thể và phát triển.

Bốn là, từ những kết quả nghiên cứu những vấn đề của Phật giáo Hòa Hảo trong lịch sử và đương đại, nghiên cứu sinh sẽ đề xuất khuyến nghị nhằm giải quyết những vấn đề của tôn giáo này đặt ra hiện nay, từ phương diện chính trị, xã hội. 

1.3 THUẬT NGỮ DÙNG TRONG LUẬN ÁN
1.3.1 “đạo Hòa Hảo”
Đạo Hòa Hảo gọi đầy đủ là Phật giáo Hòa Hảo. Theo giải thích của Bùi Văn Ưởng, Huỳnh Giáo chủ sinh tại làng Hòa Hảo, thường dùng bút danh Hòa Hảo cho các tác phẩm của mình nên  danh từ đạo Hòa Hảo được đề cập. Vậy gọi đạo Hòa Hảo là cách gọi tắt của Phật giáo Hòa Hảo, lấy bút danh của Giáo chủ, lấy địa bàn khai sinh đạo để gọi tên đạo.
1.3.2 “Phật giáo Hòa Hảo”

Khái niệm “Phật giáo Hòa Hảo” chỉ về căn chỉ của tôn giáo này là Phật giáo, còn Hòa Hảo là địa danh, nơi sinh trưởng của Đức Huỳnh Giáo chủ, vừa là miền đất khai đạo. Chính quyền Sài Gòn trước đây đã công nhận tôn giáo này với cái tên Phật giáo Hòa Hảo. Năm 1999, Nhà nước ta cũng công nhận là Phật giáo Hòa Hảo.
1.3.3 Làng Hòa Hảo

Nơi sinh ra Phật giáo Hòa Hảo, thuộc quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, nay thuộc xã Phú Mỹ và một phần xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Làng Hòa Hảo gần biên giới Việt Nam – Campuchia, hình thành từ cuối triều Nguyễn. Họ Huỳnh cát cứ 5 xã làm Thánh địa Hoà Hảo nằm trên sông Vàm Nao nối liền giữa sông Tiền và sông Hậu. 

Cái tên làng Hòa Hảo còn có một cách hiểu khác, do Huỳnh Phú Sổ: “Hòa thôn Hảo cảnh xứ chi ta; tạm dắt nhơn sanh khỏi ái hà”. [1] Vậy, hai chữ “Hoà Hảo” trong danh xưng Phật giáo Hoà Hảo không chỉ mang ý nghĩa địa danh mà còn là biểu tượng danh xưng tư tưởng siêu phàm về một cảnh thế giới đại đồng, hoà bình. 

1.3.4 Chức việc Phật giáo Hòa Hảo 
Phật giáo Hoà Hảo đến sau này mới có tổ chức, có người tham gia Ban trị sự và những người này, theo Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, thì không thể gọi là chức sắc (chức sắc là tín đồ có phẩm sắc), mà chỉ gọi là chức việc. Vậy, chức việc Phật giáo Hòa Hảo là những tín đồ tham gia Ban trị sự 2 cấp của Phật giáo Hòa Hảo.

1.3.5 Thờ tự chung
Do chủ trương không có nơi thờ tự, nên những nơi được gọi là thờ tự chung của Phật giáo Hoà Hảo chỉ là những địa chỉ thăm viếng tự nguyện của các tín đồ, những nơi mang tính kỷ niệm lịch sử tôn giáo mình. Đó là: Tổ đình, An Hoà Tự, là chính, với một số chùa rải rác ở miền Tây Nam bộ.

1.3.6. Đạo Phật
Muốn biết Phật giáo Hoà Hảo thì phải biết về đạo Phật. Phật: Theo tiếng phạn là Bouddha, nguyên chữ là Phật Đà, là bậc giác ngộ sáng suốt hoàn toàn. Đạo Phật: Là con đường chân chính, hoàn toàn sáng suốt do Đức Phật đã chứng ngộ và chỉ dạy cho tất cả chúng sanh nương theo đó mà lìa hư vọng, trở về nơi lý tánh tuyệt đối, tức là giải thoát, lên cõi Niết Bàn. Khi Đức Phật còn tại thế, đạo Phật không có phân biệt Nam tông, Bắc tông; không có tụng kinh gõ mõ, không có xá phướn, đốt giấy tiền vàng bạc và cũng không có chùa chiền, am cốc. 

1.3.7 Tôn giáo là gi?

Theo từ điển tôn giáo của Mai Thanh Hải, nhà xuất bản từ điển Bách khoa năm 2002, trang 642 nói: Tôn giáo (còn gọi là tông giáo), hiểu theo nghĩa rộng, tôn giáo là một hình thái nhận thức xã hội, phản ánh hiện thực qua các khái niệm, hình ảnh mang tính ảo ảnh, ảo vọng. Nói chung, đó là những niềm tin vào lực lượng siêu nhiên, vô hình mà con người cho là linh thiêng, được con người sùng bái và cầu khấn để nhờ cậy che chở hoặc ban phát điều tốt lành.

Cũng theo từ điển tôn giáo của Mai Thanh Hải, trang 648 nói: Tôn giáo trong thực tiễn đời sống xã hội, tôn giáo phải hiển hiện thành tổ chức thường được gọi là giáo hội. Tại trung tâm báo chí Đại hội IX của Đảng cộng sản Việt Nam năm 2001, Trưởng Ban Tôn giáo chính phủ nêu, một tôn giáo ở Việt Nam muốn hoạt động hợp pháp, phải đáp ứng đủ những tiêu chí cơ bản: 1. Có tín đồ tự nguyện tin theo; 2. Có giáo sĩ hướng dẫn việc đạo; 3. Có tôn chỉ mục đích hoạt động không trái với pháp luật nhà nước; 4. Có hệ thống giáo lý, giáo luật phù hợp; 5. Có nơi thờ tự đảm bảo vệ sinh, an toàn; 6. Không hoạt động mê tín dị đoan làm tổn hại đến tinh thần, vật chất, sức khoẻ của tín đồ và làm ảnh hưởng đến quyền lợi cơ bản của người khác; 7. Phải đăng ký hoạt động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chương 2

 NHỮNG THỜI KỲ RA ĐỜI, PHÁT TRIỂN VÀ
 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHẬT GIÁO HÒA HẢO

2.1. NHỮNG THỜI KỲ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO HÒA HẢO

2.1.1. Thời kỳ ra đời của Phật giáo Hòa Hảo

2.1.1.1. Tình hình Việt Nam và Nam bộ đầu thế kỷ XX
Từ cuối thể kỷ XIX, Việt Nam trở thành thuộc địa của thực dân Pháp và bị chia ra ba miền riêng biệt: Nam kỳ là xứ thuộc địa; Trung kỳ và Bắc kỳ thành xứ bảo hộ (nhưng tổ chức hành chính và tư pháp ở hai xứ này cũng khác nhau), nhà vua còn quyền nội trị nhưng phải chịu sự kiểm soát của bộ máy quan lại người Pháp. Đến năm 1925, nhà vua chỉ còn được quyền tế trời, phong sắc cho bách thần và ban phẩm hàm cho các viên chức, bộ máy cai trị của nhà Nguyễn trở thành bộ máy bù nhìn của thực dân Pháp. Chính sách đó của Pháp rất thâm độc, chúng chia để trị. Vào những năm đầu thế kỷ XX đặc biệt là sau chiến tranh thế giới thứ I, thực dân Pháp đẩy mạnh công cuộc đại khai thác thuộc địa với một loạt chính sách vơ vét bóc lột kinh tế nhất là Nam bộ ngày càng tàn bạo.

2.1.1.2. Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ với vai trò khai đạo và những hoạt động nhằm khẳng định vị trí của Phật giáo Hòa Hảo 
Ông Huỳnh Phú Sổ, sinh ngày 15 tháng 01 năm 1920 (tức ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mão) trong một gia đình khá giả ở làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (nay là xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), con trai thứ tư của Huỳnh Công Bộ - hương cả làng Hòa Hảo và Lê Thị Nhậm.  

Năm 1937, ông Huỳnh Phú Sổ trị bệnh không khỏi về nhà tự nhận mình là bậc “sinh nhi tri chi” biết được những việc quá khứ và tương lai. Ông nói đã gặp Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Ngọc Hoàng Thượng đế, được thọ mệnh của các vị đó xuống trần với nhiệm vụ truyền bá tư tưởng Bửu Sơn Kỳ Hương để cứu độ chúng sinh khỏi bể khổ về chốn Tây phương cực lạc.

Sau một thời gian vừa trị bệnh gieo đức tin vào lòng người, ngày 18 tháng 5, năm Kỷ Mão (Âm lịch, thứ ba, ngày: Nhâm Dần, tháng: Canh Ngọ, năm Kỷ Mão), tức ngày 04/7/1939 (Dương lịch), Huỳnh Phú Sổ chính thức khai đạo Phật giáo Hoà Hảo tại nhà mình với sự chứng kiến của đông đảo quần chúng trong vùng. Huỳnh Phú Sổ trở thành giáo chủ Phật giáo Hoà Hảo, khi đó ông mới 20 tuổi.

Năm 1942, tình báo Nhật đã tổ chức bắt Huỳnh Phú Sổ từ tay thực dân Pháp đưa về Sài Gòn. Nhờ sự giúp đỡ của phát xít Nhật, Huỳnh Phú Sổ có những mối quan hệ với một số nhân vật chính trị như Nguyễn Bảo Toàn (Đảng Đại Việt), Trần Văn Phiệt (Thanh niên Ái quốc đoàn), Trần Văn Ân (Việt Nam phục quốc). Chính từ những mối quan hệ này đã đưa Huỳnh Phú Sổ vào những hoạt động chính trị. Cùng với việc tổ chức hành chính, các Hội bảo an – một hình thức vũ trang được xây dựng từ Trung ương đến cơ sở của Phật giáo Hoà Hảo, lực lượng này do Lê Quang Vinh, Trần Văn Soái, Lâm Thành Nguyên, Nguyễn Giác Ngộ chỉ huy. 

 Ngày 21 tháng 9 năm 1946, Huỳnh Phú Sổ và những người lãnh đạo Hoà Hảo thành lập tổ chức: Việt Nam dân chủ xã hội đảng, gồm lực lượng nòng cốt trong Phật giáo Hoà Hảo và tổ chức Việt Nam Quốc gia độc lập đảng. Đảng dân xã một tổ chức chính trị có tuyên ngôn, điều lệ, chương trình hoạt động và cơ cấu tổ chức. Lãnh đạo Đảng dân xã lúc đó gồm Huỳnh Phú Sổ (Chủ tịch), Nguyễn Bảo Toàn, người của Việt Nam quốc gia độc lập đảng (Tổng thư ký).

Sau cách mạng Tháng Tám, nhiều giáo phái đảng phái chính trị khác nhau cùng có quan điểm chống Pháp (trừ bọn Việt gian) nhưng lại âm thầm tranh giành ảnh hưởng đã tạo nên thảm cảnh hỗn độn về chính trị, quân sự, mỗi giáo phái cát cứ một vùng. Khối đại đoàn kết dân tộc ít nhiều bị phân hoá, chia rẽ sức mạnh chống thực dân Pháp. Sau khi Nhật đầu hàng đồng minh, Pháp nhanh chân trở lại nắm chính quyền, chúng khai thác triệt để cảnh “đồng sàng dị mộng” của các giáo phái, đảng phái Miền Nam làm cho họ nghi kỵ lẫn nhau tạo ra nhiều thảm cảnh “nhồi da xáo thịt, cốt nhục tương tàn”.

Khoảng 21 giờ 15 phút đêm 16/4/1947 (Đinh Hợi), Huỳnh Phú Sổ bị thọ nạn và đã “đi xa”, tại Đốc Vàng Hạ, thôn Tân Phú, xã Tân Phú, quận Thanh Bình, tỉnh Kiến Phong (nay thuộc huyện Thanh Bình, Đồng Tháp). Cuộc đời của Huỳnh Phú Sổ quá ngắn ngủi, với sự cố ở Đốc Vàng, ông đã “đi xa” khi mới 28 tuổi. 

Huỳnh Phú Sổ thọ nạn “đi xa” và đến nay, lịch sử con người và giáo chủ Huỳnh Phú Sổ vẫn còn không ít vấn đề đặt ra cho cả nhận thức và thực tiễn. Nó được tập trung vào hai vấn đề cơ bản. 
 
Thứ nhất, xung quanh việc “đi xa” của Huỳnh Phú Sổ là vấn đề lịch sử chính trị, xã hội gắn liền với Phật giáo Hoà Hảo và cho đến nay thời gian đã lùi xa hơn 75 năm, nhưng đối với tín đồ của tôn giáo này, nó vẫn chưa đủ để có thể xóa đi hoàn toàn khoảng cách giữa họ với cách mạng. 

Thứ hai, còn các thế lực phản động, đây là một điểm nhạy cảm để chúng lợi dụng, làm sâu thêm mâu thuẫn giữa tín đồ Phật giáo Hoà Hảo với Đảng và Nhà nước

2.1.2. Thời kỳ Phật giáo Hòa Hảo phát triển từ 1948 - 1954

Điểm nổi bật của thời kỳ này là tính chính trị của Phật giáo Hòa Hảo lên đến cao độ, đi vào chiều sâu bằng những tổ chức đảng phái chính trị và lực lượng vũ trang. 

2.1.3. Thời kỳ Phật giáo Hòa Hảo phát triển năm 1955 – 1975

Ngày 23/10/1955, Mỹ phế truất Bảo Đại, đưa Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống. Ngày 4/3/1956 chúng tổ chức bầu cử riêng lẻ với chiêu bài thống nhất lực lượng quốc gia, nhằm thanh toán các lực lượng thân phát xít Nhật và các chức sắc ở các giáo phái Miền Tây, chủ yếu là Phật giáo Hòa Hảo. Ngày 11/11/1963, Ngô Đình Diệm bị lật đổ, ngày 06/12/1964 Dương Văn Minh ký sắc luật 04/06, công nhận Phật giáo Hòa Hảo là hợp pháp. Ngày 12/7/1965, Nguyễn Văn Thiệu ký sắc luật 02/65 công nhận Phật giáo Hòa Hảo. Ngày 26/10/1970 Viện Đại học Hòa Hảo được thành lập tại Long Xuyên, do Lê Phước Sang làm viện trưởng, Lâm Văn Trân làm viện phó, Dương Thành Tôn làm giám đốc sinh viện vụ. Ngày 27/12/1972 Lương Trọng Tường tiến hành đại hội Phật giáo Hoà Hảo tại thánh địa, quyết định thành lập Tổng đoàn Bảo An do Trần Hữu Bảy làm Tổng đoàn trưởng, chuyển toàn bộ phòng vệ vũ trang sang thành Bảo An quân. Ngày 27/1/1973  Hiệp định Pari ký kết, bọn cơ hội chính trị trong Phật giáo Hoà Hảo và Đảng Dân xã nhận định, nếu Mỹ thua Nguyễn Văn Thiệu không thể nào đứng vững được, vì thế, xu hướng tán thành hiệp định Giơnevơ được lan rộng. Ngày 16/3/1973, tại Tây An Cổ Tự, Tổng đoàn Bảo an ra mắt, công bố tôn chỉ mục đích hoạt động.  Ngày 25/11/1973, Tổng trưởng nội vụ Lê Công Chất đã mật lệnh cho ngụy quyền chính phủ Việt Nam Cộng hòa các cấp giải tán Tổng đoàn Bảo An. Trước ý đồ giải tán Bảo An của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, phái Lương Trọng Tường kháng nghị đòi hợp thức hóa Tổng đoàn Bảo An. Ngày 25/4/1974, Lương Trọng Tường ra tuyên bố tuyệt thực để đấu tranh đòi yêu sách, nhưng chính quyền Nguyễn Văn Thiệu không đáp ứng yêu cầu. Ngày 6/6/1974, Tổng đoàn Bảo An tổ chức một cuộc mítting rất lớn tại Tây An Cổ Tự huy động hàng vạn tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia. Tại đây, có 20 tín đồ chặt ngón tay để phản đối chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đòi Nguyễn Văn Thiệu phải thoả mãn 07 yêu cầu. 

Một, phải thả 02 người chỉ huy của lực lượng Phật giáo Hòa Hảo: Trần Hữu Bảy và Lê Trung Tuấn.

Hai, chính quyền chỉ công nhận 01 giáo hội thống nhất Phật giáo Hòa Hảo, không gây chia rẽ. Bộ Nội vụ sẽ chỉ thị cho các tỉnh trưởng, quận trưởng thực hiện việc bắt giữ một số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải được thả ra ngay.

Ba, việc đưa sĩ quan Phật giáo Hòa Hảo vào các chức vụ tỉnh trưởng, quận trưởng còn gặp khó khăn, vì phải khó khăn và điều kiện; vấn đề này không được đặt ra.

Bốn, việc lập hệ thống tuyên úy Phật giáo Hòa Hảo trong quân đội quốc gia phải đảm bảo 02 điều kiện: Họ ăn lương của chính phủ không để họ tự túc được; vì nếu tự túc thì họ không bị ràng buộc vào quân đội. Phải thực hiện nghiêm chỉnh kỷ luật và các quy chế của quân đội.

Năm, việc cấp giấy hoãn dịch cho các Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo phải làm dần, từng bước.

Sáu, vấn đề vũ trang của Phật giáo Hòa Hảo, sau khi nộp 05 khẩu súng phải khai báo hợp thức hóa, giao nộp. Chính phủ sẽ cho mượn súng khác để thanh niên bảo vệ đạo, sẽ tổ chức lễ giao nộp trang trọng.

Bảy, Tòa án sẽ xét xử nghiêm ông: Văn Tâm, quận trưởng Chợ Mới về việc vi phạm tự do tín ngưỡng.

Ngày 30/4/1975, Sài Gòn thất thủ. Ngày 02/5/1975, cách mạng đánh vào sào huyệt của Phật giáo Hòa Hảo. Đế quốc Mỹ bại trận, chế độ nguỵ quyền sụp đổ hoàn toàn, song các phần tử phản động trong Phật giáo Hòa Hảo vẫn bị lợi dụng bởi mưu đồ đen tối của đế quốc. 

2.1.4. Thời kỳ phát triển của Phật giáo Hòa Hảo từ 1975 đến nay

2.1.4.1. Giai đoạn phát triển từ 1975 - 1999

Năm 1975 đến tháng 5/1999 là giai đoạn Phật giáo Hòa Hảo không có tư cách  pháp nhân để điều hành đạo sự, do Tổ đình giải tán Ban trị sự các cấp, vì thế đã nảy sinh ra nhiều phức tạp và biến tướng. Tháng 6/1999, Phật giáo Hòa Hảo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân.

2.1.4.2. Giai đoạn phát triển từ năm 2000 đến nay

Với tôn chỉ học Phật tu nhân, vì đạo pháp dân tộc, Phật giáo Hoà Hảo đã và đang hoà nhập vào cộng đồng. Tuy nhiên, những vấn đề khó khăn bức xúc của Phật giáo Hoà Hảo vẫn còn đặt ra.

2.2. NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ GIÁO LÝ, GIÁO LUẬT, LỄ NGHI VÀ TỔ CHỨC CỦA PHẬT GIÁO HÒA HẢO

2.2.1. Giáo lý của Phật giáo Hoà Hảo
Giáo lý Phật giáo Hoà Hảo gồm: Phần học Phật: tập trung ở 3 pháp môn là Ác pháp, Chân pháp và Thiện pháp. Giáo lý Phật giáo Hoà Hảo dựa vào quan niệm của Phật giáo về thời Hạ nguyên mạt pháp và Hội Long hoa. Phần tu nhân: nhấn mạnh việc tu theo Tứ ân, tức là Ân tổ tiên cha mẹ, Ân đất nước, Ân đồng bào nhân loại, Ân Tam bảo. Với giáo lý ấy, Huỳnh Phú Sổ cho rằng Phật giáo Hoà Hảo là một môn phái đặc sắc nhất trong các môn phái của Phật giáo, phù hợp với căn cơ của đại đa số chúng sinh. 

 2.2.2. Giáo luật của Phật giáo Hoà Hảo
Tín đồ tôn trọng “ngũ giới” của Phật giáo và “tám lời khuyên bổn đạo” của Huỳnh Phú Sổ. Hàng tháng tín đồ ăn chay 2 ngày, 6 ngày, 10 ngày hoặc thường xuyên (trường chay). Tín đồ kiêng ăn thịt trâu, chó, bò (ngày nay ít người kiêng), không uống rượu, hút thuốc phiện, cờ bạc… Việc tang, ma, cưới, hỏi…đều rất đơn giản, tiết kiệm. 

Trong cuộc sống, tín đồ Phật giáo Hoà Hảo thực hiện tám lời khuyên bổn đạo của Huỳnh Phú Sổ xem đó như giới luật của đạo.

Trong cuộc sống, tín đồ Phật giáo Hoà Hảo thực hiện tám lời khuyên bổn đạo của Huỳnh Phú Sổ xem đó như giới luật của đạo:

Điều thứ nhất: Ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời đàng điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam cương, ngũ thường.

Điều thứ nhì: Ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm, sốt sắng, lo làm ăn và lo tu hiền chơn chất, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong lúc nóng giận.

Điều thứ ba: Ta chẳng nên ăn xài, chưng diện và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa, đạo lý, đầy ích kỷ xu phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó.

Điều thứ tư: Ta chẳng nên kêu trời, Phật thần thánh mà sai hoặc nguyền rủa vì thần thánh không can phạm đến ta.

Điều thứ năm: Ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò, không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ, nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi chúng ăn quen rồi sẽ nhiễu hại ta.

Điều thứ sáu: Ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta, mà cũng không xài được nữa, phải để tiền lãng phí ấy mà tự cứu cho những người lỡ đường, đói rách, tàn tật.

Điều thứ bảy: Đứng trước mọi việc về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy.

Điều thứ tám: Tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, nếu ai giữ được trong lành, trong sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sinh.

 2.2.3. Lễ nghi của Phật giáo Hoà Hảo 

Tín đồ hành đạo rất đơn giản, chủ yếu ở gia đình. Nhà tín đồ có 3 bàn (trang) thờ: bàn thông thiên, bàn thờ Phật, và bàn thờ ông bà – “cửu huyền thất tổ”. Lá cờ là vật thiêng liêng của Phật giáo Hoà Hảo; biểu tượng đạo là một hình tròn, nền màu dà, vòng chữ PHẬT GIÁO HOÀ HẢO và bông sen trắng nở 4 cánh.

Tín đồ không sử dụng kinh của Phật giáo mà chỉ đọc sấm giảng và niệm Lục tự Di Đà. Lễ phẩm cúng ông bà tổ tiên là chay hoặc mặn tuỳ ý, không làm linh đình; không dùng vàng mã. Tín đồ thường mặc áo bà ba, áo dài màu đen hoặc màu dà; các ngày lễ trọng mặc áo trắng, thể hiện sự thanh khiết, thành kính.

 2.2.4 Tổ chức của Phật giáo Hoà Hảo
Phật giáo Hòa Hảo trong quá trình phát triển, vấn đề tổ chức được từng bước hình thành. Đất nước thống nhất, ngày 19/6/1975, Tổ đình ra thông cáo giải tán Ban trị sự . Ngày 26/5/1999, đại hội Phật giáo Hoà Hảo nhiệm kỳ I thông qua quy chế hoạt động và suy cử Ban đại diện. Đến đây vấn đề tổ chức giáo hội được giải quyết và trở lại chức năng thuần tuý tôn giáo.

Tiểu kết chương 2
Phật giáo Hoà Hảo khi ra đời cho đến nay đã trải qua một số thời kỳ phát triển dưới nhiều chế độ chính trị rất khác nhau cho tới đối lập nhau. Với một quá trình phát triển như vậy, Phật giáo Hòa Hảo cũng đều phải biết giữ gìn được cái chung của mỗi một tôn giáo, đó là, trong mọi hoạt động, để không muốn tiêu vong, thì đều phải xoay quanh và giữ cho bằng được cái phần đạo thiêng liêng của mình, vốn được quy định trong hệ thống giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức. Tuy nhiên ở tôn giáo này, cái phần thiêng đó có phần bị lấn át bởi phần tục, vì thế so với các tôn giáo khác ở Việt Nam, Phật giáo Hòa Hảo trước đây thường bị xem là một tổ chức “mượn đạo tạo đời”, thậm chí là “một tổ chức chính trị trá hình”. Thực tế này cho đến nay vẫn chưa được nhận thức xã hội tháo bỏ hoàn toàn. 

Để thay đổi nhận thức đó của xã hội, vấn đề đặt ra không phải chỉ dừng lại ở việc chấn chỉnh chủ thể nhận thức xã hội Việt Nam, mà quan trọng hơn, quyết định, vẫn là bản thân Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phải hiện thực hóa các quan điểm, tư tưởng trong hệ thống giáo lý, giáo luật của mình đồng thời với việc khắc phục những hạn chế vốn có. Không khó để khẳng định và thừa nhận rằng, ở chiều sâu hệ thống giáo lý, giáo luật của Phật giáo Hòa Hảo là những giá trị tôn giáo, văn hóa, đạo đức tốt đẹp, cho đến nay vẫn phù hợp với tâm thức, thái độ và thực hành của người dân Việt Nam nói chung và với người dân Nam bộ nói riêng. Đây được xem là điểm mạnh của Phật giáo Hòa Hảo so với các tôn giáo khác. Chính vì thế chúng ta có cơ sở để hy vọng rằng trong triển vọng, Phật giáo Hòa Hảo sẽ là một tôn giáo có nền đạo tiến bộ, văn minh và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo sẽ đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển đất nước ta thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 Phật giáo Hòa Hảo là một tôn giáo cận đại nhưng có bề dày về cội nguồn và truyền thống mà theo đức tin của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là những điều huyền bí và nhiệm mầu. Từ Đức Phật Thầy Tây An với Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương năm 1849 chuyển kiếp từ tái hiện thành Đức Phật Trùm năm 1868, Đức Bổn sư năm 1878, Sư Vãi bán khoai năm 1902 đến Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo năm 1939. Các vị này giống nhau ở chỗ bậc “sanh nhi tri chi”, thông suốt kinh điển tam giáo đó là Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo; viết kệ giảng và thuyết pháp có sức lôi cuốn, hấp dẫn lạ thường. Dùng thảo dược truyền thống biết kết hợp với huyền diệu của gia tiên mà đã chữa khỏi bệnh hiểm nghèo, lại tiên đoán thời vận tương đối chính xác. Tất cả những truyền thuyết, huyền thoại và những điều kỳ diệu ấy trở thành một tôn giáo và sự thật Phật giáo Hòa Hảo là một tôn giáo thật sự không thể nói khác hơn được. Vấn đề còn lại là phải làm như thế nào để Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục phát huy giáo lý học Phật, tu nhân; từ thiện, bác ái, đại đồng nhằm góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo hiện nay không chỉ là vấn đề tinh thần, tâm linh mà còn có quan hệ đến các lĩnh vực như chính trị, văn hóa, đạo đức v.v... Vai trò của Phật giáo Hòa Hảo cũng khác nhau cả không gian và thời gian, theo dòng lịch sử; vả lại nó có những đặc điểm, giáo lý, tổ chức với những đặc trưng. Cho nên việc nhìn nhận, đánh giá tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo phải có quan điểm toàn diện, khách quan và lịch sử một cách cụ thể để chủ thể nhận thức và khi ứng xử với nó. Nhằm tiếp tục đổi mới tư duy trên lĩnh vực tôn giáo nói chung trong đó có Phật giáo Hòa Hảo trước tình hình mới hiện nay là rất cần thiết.    

Chương 3

ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO HOÀ HẢO HIỆN NAY TỪ

CÁC PHƯƠNG DIỆN TÔN GIÁO VÀ XÃ HỘI
3.1 ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO HOÀ HẢO TỪ PHƯƠNG DIỆN TÔN GIÁO 

3.1.1 Điều kiện nhập đạo và ảnh hưởng từ góc độ quy mô tín đồ 

Trước đây, người quy y phải có hai bổn đạo tiến cử và bảo lãnh. Sau này, quy định về xin vào và xin ra đạo khá chặt chẽ, gần giống như các tổ chức chính trị. Người muốn vào cần có điều kiện: phải tự nguyện, tuổi từ 18 trở lên, viết đơn, có hai bổn đạo giới thiệu, bảo lãnh và phải thông báo cho gia đình biết. Vào đạo mỗi người được nhận thẻ tín đồ và được tham gia sinh hoạt đạo cũng như phải đóng nguyệt liễm. 

Phật giáo Hoà Hảo năm 2008, có 1.259.981 tín đồ; năm 2011, có trên 2.200.000 tín đồ. Sự gia tăng của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo do những nguyên nhân sau đây:
Một là, trước năm 1975 tín đồ giảm do có một bộ phận đạo giấy, đạo ngọn, họ không phải vì niềm tin tôn giáo mà theo Phật giáo Hoà Hảo, mà hoặc vì lý do vật chất cụ thể như kiểu “theo đạo có gạo mà ăn”.

Quá trình đổi mới của Đảng, Nhà nước ta đã thu được nhiều thành tựu đáng kể, đời sống của tín đồ nói riêng đã được nâng lên rõ rệt. Nhưng nhìn chung, so với mặt bằng cả nước thì đời sống tín đồ Phật giáo Hòa Hảo còn nhiều khó khăn, bởi vì, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Nam bộ Việt Nam phần đông là dân nghèo. 

Qua điều tra xã hội học của nghiên cứu sinh cho thấy, tín đồ hiện nay đến với Phật giáo Hòa Hảo chưa hẳn bằng niềm tin tôn giáo, mà vì cuộc sống còn nhiều khó khăn. Họ thực hiện hành vi tôn giáo của mình là vì những mong muốn Trời – Phật giúp đỡ. Họ đi lễ chưa chắc là vì niềm tin tôn giáo, giáo lý Phật giáo Hòa Hảo mà vì những mong muốn sự thỏa mãn về vật chất lẫn tinh thần, như cầu xin phước đức, bổng lộc, làm ăn phát tài v.v…Như vậy, có thể nói một bộ phận tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã đi đến tôn giáo của mình là để bù đắp phần nào khó khăn trong đời sống.

Hai là, sau năm 1975, Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, số tín đồ Phật giáo Hoà Hảo có vấn đề chính trị vì trong số họ đã tham gia bộ máy ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn, họ rời Tổ quốc.    

Ba là, sau khi Phật giáo Hòa Hảo được Nhà nước Việt Nam công nhận tư cách pháp nhân, các hoạt động đạo sự của Phật giáo Hòa Hảo các cấp đã hoạt động sinh động, tín ngưỡng của tín đồ trở lại thuần túy tôn giáo.

Bốn là, sự buông lỏng đấu tranh tư tưởng và quản lý Nhà nước đối với hoạt động Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, tôn giáo nói chung trên lĩnh vực hoạt động tôn giáo. Trong những năm vừa qua, chủ nghĩa duy vật vô thần ít được giới nghiên cứu khoa học và những người làm công tác tư tưởng, báo chí, truyền thông quan tâm giáo dục, tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu. 

Năm là, một bộ phận tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị xáo trộn niềm tin và đời sống tâm lý, tình cảm trước những biến động của thời đại và dân tộc. Sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã tác động mạnh mẽ đến niềm tin của nông dân Nam bộ Việt Nam. Bên cạnh đó, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mặc dù đã đem lại cho đất nước những khởi sắc mới, nhưng nó cũng tạo ra những bất ổn lớn về tâm lý cho con người trong quá trình cạnh tranh may rủi, nhất là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi thủy sản, trồng trọt, trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Thêm vào đó, lối sống văn minh phương Tây thời kỳ mở cửa đã tràn vào Việt Nam mang theo những mặt tích cực lẫn tiêu cực. Người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở Nam bộ Việt Nam ngỡ ngàng đón nhận những thành tựu khoa học công nghệ và lối sống phương Tây, họ thất vọng khi nhìn lại thực tế cuộc sống của chính mình. Những tác động trên, đã làm cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị xáo trộn niềm tin và trong điều kiện ấy, họ dễ dàng tìm đến niềm tin tôn giáo, đó chính là Phật giáo Hòa Hảo. 

Sáu là, việc giảm, gia tăng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cũng có thể đồng nghĩa với sự tăng, giảm niềm tin tôn giáo của họ hiện nay, chúng ta không thể không tính đến mưu đồ của các thế lực thù địch và mục đích của Phật giáo Hòa Hảo luôn muốn tăng cường hoạt động gây ảnh hưởng của mình trong quần chúng.

3.1.2 Mức độ nhu cầu tín ngưỡng và thực hành tín ngưỡng của tín đồ Phật giáo Hoà Hảo
 Qua khảo sát, nghiên cứu sinh dùng các phương pháp khác nhau như điều tra bằng phiếu, phỏng vấn, toạ đàm.v.v. Phân tích kết quả điều tra từ 1005 phiếu cho thấy biểu hiện về mức độ và nhu cầu tín ngưỡng của tín đồ Phật giáo Hoà Hảo như sau: Về việc cầu nguyện tại nhà có 810 người, đạt tỷ lệ 80,5%; làm từ thiện nhân đạo có 539 người, đạt tỷ lệ 53,6%; muốn có kinh sách đồ dùng việc đạo có 161 người, đạt tỷ lệ 16%; không tham gia sinh hoạt tôn giáo có 127 người, đạt 12,67%; cần có nơi thờ tự có 132 người, đạt 12,3%; mong muốn để tôn giáo phát triển có 102 người, đạt tỷ lệ 10,2%; muốn có tổ chức giáo hội để hướng dẫn có 78 người đạt tỷ lệ 7,7%; đi chùa hoặc hành hương về Tổ đình có 63 người, đạt tỷ lệ 6,3%. 
Thực tế hoạt động, nghi lễ của tín đồ xung quanh việc tín đồ có tham gia sinh hoạt tôn giáo hay không. Nghiên cứu sinh nhận thấy, chỉ có 24,76% số người được hỏi là không tham gia, còn lại 75,24% trả lời có tham gia. Trong việc tham gia sinh hoạt tôn giáo tín đồ Phật giáo Hoà Hảo coi trọng nhất là: Cầu nguyện tại nhà có 83,94%, kế đến là từ thiện xã hội có 60,82%, còn đi lễ chùa chỉ có 8,01%. Có 49,18% số người được hỏi cho rằng sinh hoạt tôn giáo đem lại niềm vui niềm hạnh phúc hiện tại, tương lai và có 48,53% số người được hỏi cho rằng sinh hoạt tôn giáo đem lại thanh thản trong cuộc sống hàng ngày và có 25,41% số người được hỏi cho rằng sinh hoạt tôn giáo để có được may mắn trong làm ăn. Có 16,21% số người được hởi cho rằng sinh hoạt tôn giáo không đem lại gì cả. 

Trong sinh hoạt tôn giáo tín đồ có mong muốn gì? Đối với vấn đề này điều mong muốn nhiều nhất của họ chỉ cần sinh hoạt tôn giáo tại gia đình nguyện vọng này chiếm 85,18% trong số người được hỏi. Sau đó có 22,63% số người được hỏi mong muốn có kinh sách, đồ thờ cúng để sinh hoạt tôn giáo.

Qua khảo sát ở số tín đồ có độ tuổi từ trung niên trở lên, cho thấy, niềm tin tôn giáo trong họ khá vững bền, sâu sắc. Hằng ngày họ thực hiện đều đặn, chăm chỉ sự thờ cúng tại gia và ăn chay nhiều ngày trong tháng cho đến trường chay, cũng không uống rượu và không ăn thịt trâu, chó, bò... Theo điều tra 1000 phiếu ở Vĩnh Long, có đến 80% tín đồ trên 50 tuổi thực hiện đều đặn các nghi lễ, luật lệ của tôn giáo mình. Nhưng số tín đồ tuổi từ 35 trở xuống thì chỉ thực hiện từ 45 - 50% các nghi lễ. 

Thăm dò về niềm tin có linh hồn sau khi chết trong tín đồ Phật giáo Hoà Hảo, tỷ lệ đã giảm dần từ 91,5% ở số tín đồ trên 55 tuổi; 78,2% đối với số tín đồ dưới 55 tuổi và xuống còn 70,5% với số tín đồ dưới 35 tuổi. Như vậy, niềm tin và thực hành niềm tin có sự khác nhau theo tuổi tác, đúng như nhiều nhà nghiên cứu nhận xét: Sự sùng đạo tăng dần theo tuổi tác. Tất nhiên ở đây, niềm tin vào có linh hồn của tín đồ nhìn chung là khá cao ở mọi lứa tuổi, song để có sự giảm dần niềm tin đó theo lứa tuổi từ cao đến thấp cho thấy tính xu hướng giảm dần về chất lượng của tôn giáo này. Ở đây đặt ra việc định hướng cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong cả nhận thức và thực hành tôn giáo.

3.1.3 Tổ chức giáo hội
Giai đoạn trước năm 1975, Phật giáo Hoà Hảo có 05 thiết chế: 

1- Hội đồng trị sự Trung ương: 23 người, nhiệm kỳ 3 năm và hội đồng bảo pháp gồm 21 người.

2- Ban trị sự cấp tỉnh có 17 trị sự viên, nhiệm kỳ 2 năm; 

3-.Ban Trị sự cấp quận, xã, có 11 trị sự viên, nhiệm kỳ 2 năm;  

4- Ban Trị sự cấp ấp, có 09 trị sự viên, nhiệm kỳ 1 năm; 

5- Chi bộ, có 03 trị sự viên, nhiệm kỳ 1 năm.

Giai đoạn từ năm 1976 đến tháng 5/1999, Giáo hội Trung ương, ban Trị sự các cấp của đạo đều giải tán, tín đồ tu tại gia. 

Giai đoạn tháng 6/1999 đến nay, Giáo hội có 2 cấp: Trung ương và cơ sở; Ban Đại diện tỉnh, thành phố không phải 1 cấp. Có 2502 Trị sự viên.

Về cơ sở thờ tự, Phật giáo Hoà Hảo có Tổ đình (nhà Huỳnh Phú Sổ) và An Hoà Tự (trụ sở của giáo hội) cùng một số ngôi chùa. Năm 2013, Phật giáo Hòa hảo có 37 chùa, nhiều nhất là Đồng Tháp 18 chùa.

Như vậy, vấn đề cơ cấu - thiết chế của Phật giáo Hòa Hảo là tất yếu biện chứng; luật lệ và lễ nghi đơn giản, linh hoạt nên tín đồ rất dễ thực hành, giống như đạo Tin lành vậy. 
3.2 ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO HÒA HẢO Ở PHƯƠNG DIỆN XÃ HỘI

3.2.1 Ảnh hưởng ở lĩnh vực kinh tế
Khai hoang lập ấp là một trong những đóng góp lớn của các tôn giáo nội sinh ở Nam bộ, trong đó có Phật giáo Hòa Hảo. Ngày nay, công việc này ở Nam bộ không còn như trước, song yêu cầu của củng cố thôn ấp, xây dựng nông thôn mới vẫn luôn đặt ra và vai trò của Phật giáo Hoà Hảo vẫn còn trong việc tập hợp cư dân, tín đồ sản xuất, xây dựng thôn ấp mới. 
Về đời sống kinh tế của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hiện nay: có mức sống thừa ăn 20,10%, đủ ăn 52,40% và thiếu ăn 17,50% và đó là mức sống trung bình của xã hội. So với các tôn giáo khác ở Nam Bộ thì mức sống của tín đồ Phật giáo Hoà Hảo có phần nhỉnh hơn.
3.2.2. Ảnh hưởng trên lĩnh vực văn hoá, xã hội  

3.2.2.1. Lĩnh vực văn hóa 

Về trình độ học vấn, đa số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở bậc tiểu học, còn bậc cao hơn là rất ít. Nếu so với mặt bằng học vấn trung bình mỗi người dân của cả nước là 7,5 lớp, thì học vấn của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là quá thấp; vùng sâu, vùng xa lại càng thấp hơn.

Lĩnh vực văn hoá cộng đồng, Phật giáo Hoà Hảo có vai trò nổi trội trong cố kết cộng đồng, đúng như một số người giải thích hai chữ Hòa Hảo: Hoà trong tam giáo, Hoà trong cộng động, Hoà giữa đời - đạo, Hoà trong lòng người. Ngày nay, truyền thống đố vẫn được tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phát huy. Phật giáo Hoà Hảo, về giáo dục lối sống đề cao giáo lý: Học Phật, tu Nhân; về phương diện xử thế, đề cao tứ ân và nó đang được các thế hệ thực hiện, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa tôn giáo riêng.  

Giáo dục lối sống: Lối sống của người Nam bộ về đại cục là lối sống của người dân Việt. Phật giáo Hoà Hảo đều đề cao giáo lý: Học Phật, tu Nhân. Tu Nhân là tu theo con đường Phật giáo, lấy giới, định, tuệ làm kim chỉ nam cho sự tu học, nhằm hướng tới một cuộc sống hạnh phúc, an vui. Nó cần Giới, để ngăn ngừa những hành vi bất thiện, tội lỗi. Nó cần Định, để làm cho tâm an tịnh, không rối loạn. Nó cần Tuệ, để thấy rõ chân tướng của các sự vật và sự thật của cuộc đời. 

3.2.2.2. Trên lĩnh vực xã hội 

Chúng tôi khi khảo sát theo nghĩa hẹp của khái niệm xã hội và thấy tín đồ quan tâm: 60% là công bằng xã hội; 75,4% là phát triển kinh tế, làm giàu; 63% là chống tham nhũng; 63,45% là chống các tệ nạn xã hội; 53,5% là bảo vệ môi trường; 41,72% là hoạt động văn hoá, văn nghệ và 57,5% là sinh hoạt tôn giáo. 

Như vậy, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo quan tâm về những vấn đề chung của xã hội và nhận thức không thấp hơn với nhận thức chung của toàn xã hội.

3.2.3. Những ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo Hòa Hảo đối với đạo đức trong xã hội Việt Nam ngày nay

3.2.3.1. Ảnh hưởng tích cực

Theo điều tra chọn mẫu của nghiên cứu sinh, với 1024 phiếu tại ở 04 tỉnh, thành phố: An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp cho thấy có 48% tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khi được hỏi đạo đức tôn giáo của mình ảnh hưởng hiện nay cảm thấy mạnh hơn; còn 41% tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khi được hỏi thì cho rằng so với những năm trước đây họ cảm thấy thích thú hơn. Trong số này, có 82% số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khi được hỏi, họ cho rằng ảnh hưởng về tín ngưỡng tôn giáo và quan niệm đạo đức của Phật giáo Hòa Hảo có thể giúp tín đồ tăng thêm lòng tin; riêng có 63% số tín đồ cho rằng tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo giúp họ tránh những điều không nên làm và có 83% số người là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói rằng, Phật giáo Hòa Hảo làm cho họ biết tôn trọng, nhường nhịn người thuộc tín đồ các tôn giáo khác.

- Ảnh hưởng đạo đức Phật giáo Hòa Hảo góp phần làm phong phú các quan niệm, chuẩn mực đạo đức xã hội. 

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc và tôn giáo, Phật giáo Hòa Hảo là một tôn giáo nội sinh, đã trải qua 75 năm tồn tại cùng với dân tộc, ngoài mặt tiêu cực vốn có, Phật giáo Hòa Hảo còn có những đóng góp nhất định trong việc hình thành nền đạo đức xã hội. 

- Ảnh hưởng đạo đức Phật giáo Hòa Hảo góp phần ổn định đạo đức xã hội

Đạo đức Phật giáo Hòa Hảo góp phần chế ngự được những hành vi phi đạo đức. Nếu đạo đức xã hội bị chế định bởi dư luận cộng đồng thì đạo đức Phật giáo Hòa Hảo, ngoài dư luận cộng đồng nó còn bị chế định bởi đức tin vô hình giữa hi vọng và sợ hãi, giữa cái tục và cái thiên. 

Qua khảo sát ngẫu nhiên của nghiên cứu sinh ở 25 huyện của 4 tỉnh, thành phố: An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, khi được hỏi tín đồ đều khẳng định tôn giáo đã giúp cho họ hoàn thiện đạo đức cá nhân. An Giang có 76%; Cần Thơ có 78,50%; Vĩnh Long có 83,50% và Đồng Tháp có 67,50%. 

- Ảnh hưởng của Phật giáo Hòa Hảo góp phần củng cố, duy trì phát huy giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc.

Điều kiện và hoàn cảnh đất nước đã tạo nên những thế hệ người Nam bộ Việt Nam nói riêng, người Việt Nam nói chung giàu lòng nhân ái, vị tha, khoan dung, độ lượng. Tuy Phật giáo Hòa Hảo mới ra đời ở Nam bộ Việt Nam cũng đã truyền tải những ý tưởng này, do vậy nó có sự gặp gỡ với những giá trị văn hóa của dân tộc. Mặt khác các giá trị văn hóa của dân tộc đã làm biến dạng các giá trị của Phật giáo Hòa Hảo. Các giá trị đạo đức Phật giáo Hòa Hảo góp phần làm giàu, làm thay đổi và phong phú thêm các giá trị văn hóa dân tộc Việt nam.. 

3.2.3.2. Ảnh hưởng tiêu cực từ đạo đức Phật giáo Hòa Hảo đối với đạo đức xã hội Việt Nam ngày nay

Qua khảo sát cho thấy, niềm tin vào đấng siêu nhiên ở tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại tỉnh An Giang là 73%, TP. Cần Thơ là 78%, tỉnh Vĩnh Long là 65,5% và tỉnh Đồng Tháp là 62%.

Với niềm tin tôn giáo, Phật giáo Hòa Hảo đã tạo cho con người một cách suy nghĩ, cách sống ít nhiều hạn chế tính tích cực; làm gia tăng tính thụ động của con người trong cuộc sống. 

3.2.3.3. Một số chuẩn mực đạo đức Phật giáo Hòa Hảo khó hòa nhập vào đạo đức xã hội hiện nay

Theo quy luật tự nhiên, tất yếu đối với đời sống của con người là phải thường xuyên đấu tranh trong hoạt động thực tiễn, vươn lên đạt hạnh phúc và cái chí thiện. 

Đạo đức Phật giáo Hòa Hảo là thứ đạo đức của từng cá nhân con người; con người sướng, khổ, hạnh phúc hay bất hạnh, theo quan niệm đạo đức Phật giáo Hòa Hảo là do đức hạnh của mỗi cá nhân, mỗi người trong quá trình tu luyện theo các chuẩn mực đạo đức tôn giáo của mình. Mục đích cuối cùng trong hệ thống đạo đức Phật giáo Hòa Hảo là sự giải thoát, đạt hạnh phúc của cá nhân mỗi người ở một thế giới khác phi hiện thực. Nhưng hạnh phúc chân chính của mỗi cá nhân không thể tách rời hạnh phúc của toàn xã hội, vì vậy, hạnh phúc cá nhân không phải là mục đích cuối cùng.

Những khác biệt giữa giá trị đạo đức Phật giáo Hòa Hảo với đạo đức xã hội đã gây nên những trở ngại rất lớn cho quá trình hình thành và xác lập giá trị đạo đức mới trong đời sống của đồng bào Nam bộ Việt Nam. 

Về cơ bản đạo đức Phật giáo Hòa Hảo khuyến khích tín đồ có lối sống khép kín, làm triệt tiêu ý thức và nhu cầu vươn lên hoàn thiện cuộc sống của con người. 

Phật giáo Hòa Hảo trên thực tế đã làm giảm sự hòa nhập cộng đồng giữa tín đồ Phật giáo Hòa Hảo với xã hội. Chính vì tư tưởng an phận như vậy mà đời sống của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thường thấp hơn so với mặt bằng chung của xã hội. Đời sống của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã có những chuyển biến đáng kể theo chiều hướng tích cực. 

Với quan niệm cuộc sống trần thế chỉ là tạm thời, là sự chuyển tiếp cho một cuộc sống khác tốt đẹp hơn ở thế giới bên kia, nhiều gia đình tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ít quan tâm đến việc học tập của con em mình. 

3.2.4. Ảnh hưởng trên lĩnh vực chính trị 

3.2.4.1. Tín đồ tham gia vào các tổ chức của hệ thống chính trị và niềm tin của họ đối với Đảng và Nhà nước

Kết quả khảo sát cho thấy, tín đồ là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chiếm 18% (cả nước 30%); Hội liên hiệp Phụ nữ chiếm 55% (cả nước 80%); Hội nông dân chiếm 60% (cả nước 70%); Hội người cao tuổi chiếm 45% (cả nước 70%); Hội Chữ Thập đỏ chiếm 70% (cả nước là 40%). Như vậy, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội, trừ Hội chức thập đỏ, có tỷ lệ thấp hơn so với tín đồ tôn giáo trong cả nước. Song ở 5 tỉnh này có 1.117 đảng viên là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chiếm tỷ lệ 0,8% đảng viên Đảng bộ và đây là tỷ lệ cao so với cả nước, khi mà đảng viên các tôn giáo nói chung chiếm khoảng 1%. 

Tỉnh An Giang có hơn 4.000 người là cán bộ, công chức nhà nước; có 130 liệt sĩ, 05 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 507 gia đình có công với cách mạng. Quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có 43 gia đình liệt sĩ thời kỳ chống Pháp; 64 gia đình liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ. Nhà nước đã trao tặng 5 huân chương kháng chiến chống Pháp, 151 huân chương, huy chương chống Mỹ.

Ý thức chính trị của tín đồ, có 55,07%  trả lời là tin tưởng, tôn trọng chính quyền; chỉ có 4,69% thiếu tin tưởng và thiếu tôn trọng chính quyền . 

3.2.4.2. Ảnh hưởng từ các hoạt động của các đối tượng lợi dụng Phật giáo Hòa Hảo 

Từ năm 1975 đến nay, âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch vẫn lợi dụng Phật giáo Hòa Hảo chống phá cách mạng Việt Nam ở mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ có những diễn biến và đặc thù không giống nhau. Quá trình đấu tranh có thể chia ra các giai đoạn sau:

Từ năm 1975 - 1985: Hoạt động chủ yếu của chúng trong thời kỳ này là vũ trang manh động, trắng trợn lợi dụng những điểm yếu của ta, như chính quyền còn non trẻ, thiếu cán bộ, cơ sở quần chúng chưa vững chắc…Mục tiêu của chúng là nhanh chóng khôi phục lại những gì đã mất.

Ở An Giang, trong vòng 5 năm, từ 1975 - 1980 chúng đã thành lập 175 tổ chức, toán, cụm vũ trang và đã gây ra hàng trăm vụ xâm hại an ninh quốc gia, có nhóm với số lượng lớn từ 60 –100 tên, trang bị cả súng trung liên và cối 60 ly…Mặt khác, chúng còn tích cực nhen nhóm các tổ chức chính trị phản động (năm 1975 ở An Giang đã có trên 100 tổ chức loại này). Sau khi bị ta đấu tranh dẹp bỏ, đầu những năm 1980 chúng đã chuyển hướng hoạt động bằng hình thức bí mật, tăng cường các biện pháp lôi kéo tín đồ, chuẩn bị lực lượng chờ thời cơ để nổi dậy chống phá. Theo báo cáo tổng kết công tác chuyên đề về Phật giáo Hòa Hảo năm 1996 của công an các tỉnh cho biết, từ năm 1975 – 1980 bọn phản động lợi dụng Phật giáo Hòa Hảo đã thành lập ở An Giang 175 tổ chức, toán, cụm vũ trang; Cần Thơ 51; Đồng Tháp 17; Vĩnh Long 12; Kiên Giang 05.

Từ 1986 đến nay: Chúng đã lợi dụng những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và khu vực. Lợi dụng đường lối, chính sách đổi mới, việc đề cao và mở rộng nền dân chủ trong các lĩnh vực từ đời sống kinh tế - xã hội, các thế lực phản động lợi dụng Phật giáo Hòa Hảo đã chuyển sang hoạt động phát triển tôn giáo, đòi vị trí hợp pháp của các tổ chức giáo hội, chuẩn bị lực lượng thời cơ. 

3.2.4.3.Quan hệ với các đối tượng, tổ chức người Việt lưu vong
 Vừa qua, bằng nhiều biện pháp bọn phản động đã lôi kéo các tổ chức tôn giáo quốc tế can thiệp và ủng hộ Phật giáo Hoà Hảo trong nước như Lê Quang Liêm. Bọn phản động trong Phật giáo Hoà Hảo ở Thái Lan và Campuchia do Lê Phước Sang chỉ huy đã vận chuyển phát tán nhiều tài liệu phản động về nước. Chúng viết thư yêu cầu lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam can thiệp với chính quyền, giúp bọn phản động đội lốt trong Phật giáo Hoà Hảo chỉ đạo bọn phản động trong nước khuyếch trương các hoạt động chống đối Đảng, Nhà nước Việt Nam; tổ chức đưa các phần tử dân quân phục quốc từ Thái Lan, Campuchia xâm nhập các tỉnh Nam bộ; tiến hành móc nối các cơ sở chuẩn bị lực lượng, thuốc nổ, truyền đơn, băng cờ khẩu hiệu phản động và các phương tiện sẵn sàng gây án trong các ngày đại lễ.

Hiện nay ở 17 tiểu bang của Hoa Kỳ đều có Ban trị sự Phật giáo Hoà Hảo. Ở Pháp, Đức, Hà Lan có 06 ban; Úc có 08 ban. Ở Thái Lan, Inđonexia, Malaixia, Nhật đều có Ban trị sự. Đạo có Tạp chí Đuốc từ bi ở California, Tạp chí Dân hoà ở bang Tezac Mỹ. Các thế lực phản động bên ngoài hậu thuẫn tinh thần, vật chất cho những phần tử chống đối trong nước; kích động tạo nên những điểm nóng; vu cáo Nhà nước vi phạm quyền tự do tôn giáo. 
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Sau khi thống nhất đất nước, đời sống mọi mặt của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã được cải thiện rõ rệt. Sinh hoạt tôn giáo từ chỗ thu hẹp, hạn chế đã đi đến bình thường. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã đáp ứng nhu cầu tôn giáo của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Với những thành tựu của công cuộc đổi mới đã làm cho niềm tin của tín đồ đối với Đảng và Nhà nước ngày càng nâng lên, xóa dần mặc cảm, định kiến mà quá khứ để lại, hăng hái thực hiện phương châm tốt đời, đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc xây dựng quê hương đất nước. Nhưng tình hình đó cũng vẫn đứng trước những đòi hỏi phải được tổ chức lại cả về nội dung và hình thức. Đặc biệt, phải có những giải pháp đúng đắn để xử lý phù hợp, hài hòa các vấn đề, như: Đảm bảo các nguyên tắc của Đảng đối với Phật giáo Hòa Hảo; làm cơ sở khoa học và thực tiễn để giải quyết những vấn đề tín ngưỡng thuần túy với đâu là những phần tử xấu đội lốt tôn giáo, chống phá cách mạng; tạo được sự đồng thuận của quần chúng tín đồ đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta thời kỳ phát triển mới hiện nay.
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 PHẬT GIÁO HÒA HẢO - XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI VÀ

 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA, KHUYẾN NGHỊ

 4.1 XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI CỦA PHẬT GIÁO HÒA HẢO
Dựa trên một số cơ sở, nghiên cứu sinh dự báo thời gian tới Phật giáo Hoà Hảo sẽ biến đổi theo một số xu hướng cơ bản sau:

Thứ nhất, sinh hoạt tôn giáo của tín đồ, chức việc Phật giáo Hoà Hảo theo hướng tuân thủ Hiến pháp và pháp luật tiếp tục được duy trì và mở rộng. 

Thứ hai, số lượng tín đồ Phật giáo Hoà Hảo chủ yếu tăng về cơ học. 

Thứ ba, Phật giáo Hoà Hảo sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động từ thiện nhân đạo và thế tục hoá. 

Thứ tư, hoạt động quan hệ quốc tế của Phật giáo Hoà Hảo, bên cạnh những thuận lợi, cũng có những hoạt động có tính chính trị phức tạp.

4.2. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ

4.2.1 Vấn đề đặt ra 

4.2.1.1 Vấn đề đối với Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ
Đảng và Nhà nước nếu không xem xét, giải quyết vấn đề Đức Thầy của tín đồ, thì sẽ tiếp tục làm tăng thêm mặc cảm, định kiến của họ, khoét sâu mâu thuẫn, gây hoài nghi không có lợi cho quá trình đổi mới, hội nhập của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

4.2.1.2 Công tác tôn giáo của hệ thống chính trị
Hệ thống chính trị trong công tác tôn giáo đối với Phật giáo Hoà Hảo cần quan tâm làm tốt công tác vận động tín đồ; tạo điều kiện thuận lợi cho các Ban trị sự hoạt động, chăm lo xây dựng đời sống “tốt đời - đẹp đạo”; ban hành chủ trương, chính sách giải quyết những vấn đề đặt ra hiện nay của tôn giáo này; tiếp tục quán triệt thống báo số 57/TB – TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo.

 4.2.1.3 Quan hệ quốc tế 

Quán triệt đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa theo tinh thần Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong quan hệ quốc tế của các tôn giáo. Quan hệ quốc tế và đối ngoại tôn giáo hoặc có liên quan đến tôn giáo phải tuân thủ chế độ chung về quan hệ quốc tế và đối ngoại của Đảng, Nhà nước nhằm đảm bảo lợi ích của Tổ quốc, giữ vững độc lập và chủ quyền quốc gia.

Các tổ chức tôn giáo muốn đặt quan hệ chính thức hoặc tham gia tổ chức tôn giáo nước ngoài và ngược lại phải được Nhà nước Việt Nam cho phép. Tổ chức tôn giáo nước ngoài đặt ra những vấn đề liên quan đến tổ chức tôn giáo nói chung trong đó có Phật giáo Hòa Hảo trong nước phải có sự thoả thuận của Nhà nước ta trước khi triển khai trước khi thực hiện. Giáo hội trong nước khi nhận được chủ trương của tổ chức Giáo hội nước ngoài phải báo cáo với Nhà nước và chỉ thực hiện sau khi được Nhà nước Việt Nam cho phép. Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là người nước ngoài sinh sống và làm việc ở Việt Nam được sinh hoạt tín ngưỡng cá nhân theo quy định của luật pháp Việt Nam. Cấm người nước ngoài vào giảng đạo bất hợp pháp ở nước ta. Xuất cảnh, nhập cảnh vì lý do tôn giáo, viện trợ nhân đạo có liên quan đến tôn giáo và viện trợ thuần tuý tôn giáo đều phải tuân thủ pháp luật, có sự quản lý của Nhà nước Việt Nam.

4.2.1.4. Quan niệm thế giới quan của Phật giáo Hoà Hảo về ‘‘ngày tận thế’’, thời ‘‘hạ nguyên mạt pháp’’ “Hội Long Hoa”… cần có định hướng về nhận thức và thực tiễn.
Các quan niệm trên thường được giải thích bằng các hiện tượng khác thường xảy ra. Vì vậy, một khi có hiện tượng lạ xảy ra trong tự nhiên và xã hội, thì trong cộng đồng Phật giáo Hoà Hảo hình thành các làn sóng dư luận, các tin đồn đại thất thiệt, gây hoang mang và ảnh hưởng đến đời sống xã hội.

  4.2.1.5. Chức việc, tín đồ Phật giáo Hoà Hảo vẫn có một bộ phận hoạt động vi phạm quy định của đạo và đời.
Hoạt động của Phật giáo Hoà Hảo đang có những phức tạp, như đòi khôi phục giáo hội cũ do Lê Quang Liêm cầm đầu; đòi chính quyền trả lại các cơ sở của đạo trước đây; hành đạo có khi chệch hướng tôn chỉ, gây mất trật tự an toàn xã hội; Ban trị sự chưa có mối quan hệ thường xuyên với chính quyền, Đảng, đoàn thể ở và một số người lợi dụng tôn giáo để trục lợi, thực hiện âm mưu diễn biến hoà bình. 

  4.2.2 Khuyến nghị 

4.2.2.1. Xây dựng, bổ sung một số chính sách cụ thể đối với Phật giáo Hoà Hảo  
a- Đối với tín đồ Phật giáo Hoà Hảo

Một, tạo điều kiện cho tín đồ được sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo bình thường tại gia đình và tại nơi thờ tự; có nơi thờ tự để tín đồ sinh hoạt; tín đồ có sấm giảng đọc, đồ dùng việc đạo; có chức việc hướng dẫn tín đồ. 

Hai, mọi tín đồ đều bình đẳng trước pháp luật về quyền lợi và nghĩa vụ công dân.

Ba, nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng của tín đồ thông qua việc tăng cường công tác giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin trong đồng bào có đạo.

b- Đối với chức việc Phật giáo Hoà Hảo

Về mặt hành đạo: Chức việc Phật giáo Hoà Hảo được hoạt động tôn giáo đúng luật pháp ở nơi mình phụ trách. Chức việc được đào tạo, suy cử theo hiến chương,  đúng luật pháp Nhà nước Việt Nam.
Về mặt xã hội: Các chức việc Phật giáo Hoà Hảo tiến bộ được tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động xã hội. Mọi chức việc của Phật giáo Hoà Hảo được pháp luật Nhà nước Việt Nam thừa nhận đều có quyền bình đẳng được đối xử tương xứng với vị trí, trách nhiệm của họ trong tôn giáo. 

c- Đối với tổ chức của Phật giáo Hoà Hảo

Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo có đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, có tôn chỉ, mục đích, hiến chương phù hợp với luật pháp Nhà nước Việt Nam.

d- Đối với cơ sở kinh tế, xã hội từ thiện của Phật giáo Hoà Hảo

Khuyến khích những chức việc, tín đồ tham gia thực hiện các chương trình kinh tế, xã hội, phong trào của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo trong khuôn khổ pháp luật. 

e- Đối với quan hệ quốc tế của Phật giáo Hoà Hảo

Quán triệt đường lối đối ngoại, đối với Phật giáo Hoà Hảo muốn đặt quan hệ chính thức hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Tổ chức Phật giáo Hoà Hảo nước ngoài quan hệ về tôn giáo với Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo, hoặc các giáo hội tôn giáo ở trong nước cũng phải đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

4.2.2.2 Công tác tôn giáo của hệ thống chính trị các cấp địa phương
 a- Các cấp uỷ đảng lãnh đạo đối với công tác cán bộ, bộ máy làm công tác tôn giáo 

Đảng lãnh đạo đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo của hệ thống chính trị; xây dựng tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ công tác tôn giáo. Các tỉnh có đông tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cần có ban - phòng chuyên trách công tác Phật giáo Hòa Hảo (trong Ban tôn giáo). 

b- Tăng cường công tác vận động quần chúng có một ý nghĩa quyết định sự thành công của công tác đối với Phật giáo Hòa Hảo.   

Tăng cường công tác truyền thông đại chúng về tôn giáo, chính sách, pháp luật tôn giáo. Quan tâm đến đội ngũ chức việc của Ban trị sự cơ sở. Phải vận dụng đúng nguyên tắc “dùng đạo để giải quyết việc đạo”, “dùng luật lệ tôn giáo để giải quyết việc tôn giáo”, tránh can thiệp sâu vào nội bộ đạo.

c- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với Phật giáo Hòa Hảo 
Tập trung vào việc quản lý cơ sở thờ tự của Phật giáo Hòa Hảo. Khuyến khích và định hướng cho các hoạt động từ thiện của đạo và khen thưởng kịp thời những tấm gương tận tâm hoạt động từ thiện xã hội, chấp hành tốt chính sách, pháp luật. 

 d- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Phật giáo Hòa Hảo, đấu tranh chống âm mưu lợi dụng Phật giáo Hòa Hảo của các thế lực xấu.  

Tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động của các thế lực xấu lợi dụng Phật giáo Hòa Hảo; giải quyết tốt các vụ tranh chấp, khiếu kiện, các hoạt động trái pháp luật. Để tín đồ hóa giải mặc cảm về việc “đi xa” của Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ; để thể hiện ân hiếu với vị giáo chủ và để phù hợp với văn hóa truyền thống của người Việt Nam, nên cho tín đồ được tổ chức ngày “đi xa” của Đức Thầy. Việc này có thể gọi là: “Kỷ niệm ngày Đức Thầy đi xa”, tránh gọi là ngày giỗ, ngày chết của Giáo chủ. 
4.2.2.3 Chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt cho tín đồ Phật giáo Hoà Hảo 
Trung ương và địa phương cần có chính sách đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho tín đồ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Cần để Phật giáo Hòa Hảo được xã hội hóa giáo dục, nhất là trong việc mở các lớp giáo dục mầm non, tiểu học; đẩy mạnh hoạt động khuyến học, dạy nghề; tạo điều kiện thuận lợi cho việc nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật… Tổ chức thiết chế văn hóa; đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới, đấu tranh ngăn chặn các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Tạo điều kiện cho tín đồ thụ hưởng các giá trị văn hóa, văn nghệ. Theo đó, tốt đời bao giờ cũng đi cùng với đẹp đạo. 

4.2.2.4. Đối với tổ chức Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo 
a- Hoạt động phổ truyền giáo lý của Ban trị sự 

Để hoạt động tuyên truyền giáo lý đạt hiệu quả, nghiên cứu sinh xin đề xuất  với Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo một số biện pháp sau:

Một là, Ban Đại diện cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho giáo lý viên. 

Hai là, tổ chức tuyên truyền giáo lý cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải thường xuyên, liên tục, với hình thức đa dạng, phong phú hơn. 

Ba là, thông qua đội ngũ giáo lý viên, trị sự viên hoặc kết hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương, trong phổ truyền giáo lý cần lồng ghép với nội dung tuyên truyền chính sách, pháp luật,  như thế nội dung không những đa dạng, thiết thực mà còn hấp dẫn tín đồ.

b- Nâng cao chất lượng của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo 
Về vấn đề đoàn kết: Ban Đại diện và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề đoàn kết nội bộ. 

Về vấn đề trẻ hóa và trí tuệ hóa: Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo củng cố nội bộ theo hướng trí tuệ hóa, trẻ hóa. Trí tuệ hóa đội ngũ chức việc của Phật giáo Hòa Hảo liên quan đến nhiều vấn đề, nhưng căn bản trước hết là phải có sự hấp dẫn của một tôn giáo từ chiều sâu giáo lý, giáo luật, lễ nghi của nó, đi liền với sự toàn tâm hành đạo của các chức việc. 
Công tác đạo sự: Ban Đại diện cũng như Ban Trị sự ở cơ sở cần phát hiện, uốn nắn những người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật kém; lên án, phê phán, vạch trần và xử lý nghiêm đối với Trị sự viên, với tín đồ có những việc làm sai trái, vi phạm đường hướng hoạt động vì đạo pháp, vì dân tộc. 

Quan hệ với hệ thống chính trị: Cần tạo mối quan hệ tốt hơn nữa giữa Ban Đại diện và Ban Trị sự với Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể các cấp cũng như các tôn giáo khác trong tỉnh. Thông qua các kỳ lễ trọng hoặc nhân các buổi họp mặt đông đảo tín đồ, Ban Trị sự cơ sở nên mời cán bộ Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc đến để thông tin tình hình kinh tế, xã hội và những chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.
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Cùng với xu thế phát triển chung của thế giới, Việt Nam đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo đó Phật giáo Hòa Hảo cũng đang tự điều chỉnh để thích nghi bằng các xu hướng biến đổi mới. Quá trình vận động của Phật giáo Hòa Hảo từ lịch sử cho đến nay, đã và đang đặt ra không ít vấn đề cho sự phát triển tiếp theo trong lòng dân tộc, đất nước Việt Nam, từ vấn đề Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo cho đến công tác tôn giáo của hệ thống chính trị.

Trên cơ sở đó, để phát huy mặt tích cực của Phật giáo Hòa Hảo hiện nay, cần có những quan tâm giải quyết của cả hệ thống chính trị và của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Về vấn đề này, các kiến nghị của đề tài là, hệ thống chính trị với chức năng công tác tôn giáo của mình phải có trách nhiệm trong việc xây dựng chính sách, pháp luật đối với tôn giáo nói chung và đối với Phật giáo Hòa Hảo nói riêng; cũng như phải đổi mới nội dung, phương pháp và tổ chức thực tiễn công tác tôn giáo. Còn đối với Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cũng cần có những đổi mới căn bản trong tổ chức và hoạt động của mình. Sẽ không thể có thành công trong công tác đối với Phật giáo Hòa Hảo nếu việc giải quyết những vấn đề đặt ra đó của Phật giáo Hòa Hảo tách rời, biệt lập một phía giữa hệ thống chính trị và Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Sẽ càng không có, không thể thành công trong công tác đối với Phật giáo Hòa Hảo, nếu nó chỉ được diễn ra và tiến hành chỉ bởi các tổ chức hợp thành hệ thống chính trị Việt Nam.

KẾT LUẬN

1. Phật giáo Hoà Hảo ra đời dựa trên những tiền đề kinh tế, chính trị, xã hội và tư tưởng ở Nam bộ thời kỳ Việt Nam trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. Khi đó, cuộc sống của người nông dân Nam Bộ đang gặp rất nhiều khó khăn, bế tắc do chính sách vơ vét, bóc lột của thực dân; khi các tôn giáo đương thời, nhất là Phật giáo, suy và sa sút. Ngay từ khi ra đời, Phật giáo Hoà Hảo đã khẳng định là một tôn giáo có khả năng thu hút đông đảo tín đồ. Với tư cách là một thực thể xã hội, Phật giáo Hòa Hảo với 75 năm ra đời và phát triển ở Nam bộ, đã cho thấy có nhiều giá trị văn hóa, đạo đức, đặc biệt là đạo đức truyền thống của dân tộc. Nhưng tôn giáo này cũng có không ít vấn đề lịch sử chính trị - xã hội, rất độc đáo và cũng rất gai góc, với những phức tạp không chỉ dừng lại, qua đi ở lịch sử, mà còn kéo dài mãi đến thời đương đại. Vì thế đòi hỏi nhận thức về tôn giáo này cần tách bạch tới mức cần thiết giữa những hoạt động của các yếu tố thuần túy tôn giáo với việc Phật giáo Hòa Hảo bị chính trị phản động lợi dụng. 

2. Phật giáo Hòa Hảo hiện nay, với hơn môt triệu tín đồ, chủ yếu là nông dân Nam bộ, đã có những đóng góp trong việc hình thành nền đạo đức dân tộc; nhiều điều răn, lời khuyên của Huỳnh Phú Sổ đối với tín đồ đã hòa quyện vào nền đạo đức xã hội, hình thành giá trị đạo đức truyền thống Việt Nam. Tín đồ, chức việc Phật giáo Hòa Hảo đã tham gia vào đời sống chính trị địa phương với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện “vai trò kép”, vừa là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, vừa là công dân của Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhận thức của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo được nâng lên; tin tưởng vào sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước; xoá dần mặc cảm, thành kiến do lịch sử đã để lại. Tuy nhiên đến nay, các phần tử xấu vẫn không ngừng hoạt động lợi dụng Phật giáo Hòa Hảo. Vì thế, cả việc phát huy những giá trị tích cực với việc hạn chế những hoạt động tiêu cực trong Phật giáo Hòa Hảo cần được coi trọng đồng thời.

3. Phật giáo Hoà Hảo trong thời gian tới sẽ vận động, phát triển theo một số xu hướng cơ bản, được quy định bởi tình hình chung của thế giới và của Việt Nam, cũng như tình hình riêng của tôn giáo thế giới và tôn giáo nước nhà. Từ lịch sử ra đời, phát triển của Phật giáo Hòa Hảo và từ những xu hướng vận động của nó, nghiên cứu sinh đã khái quát một số vấn đề đặt ra. Đó là những vấn đề có ý nghĩa vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp thiết, đan xen cả tính chất lịch sử và tính hiện đại, cũ lẫn mới, tất cả đều đã xuất hiện một cách vừa khách quan và vừa chủ quan và đều hiện hữu trong mối quan tâm giải quyết chung, không chỉ đối với Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, mà quan trọng hơn, là đối với cả hệ thống chính trị Việt Nam, từ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cho đến các đoàn thể chính trị - xã hội. 

4. Xuất phát từ quan điểm toàn diện và hệ thống, nghiên cứu sinh đề xuất một số khuyến nghị nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra của Phật giáo Hòa Hảo đối với cả hệ thống chính trị và đối với tổ chức Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Các khuyến nghị đó nhằm vào việc hệ thống chính trị các cấp xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo đối với Phật giáo Hòa Hảo. Đòi hỏi hệ thống chính trị cần coi trọng công tác xây dựng, củng cố bộ máy và cán bộ làm công tác tôn giáo đối với Phật giáo Hòa Hảo. Đồng thời, trong sự tác động cần thiết, cần hướng đến việc củng cố, kiện toàn tổ chức Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo các cấp, yếu tố quyết định trực tiếp tính tích cực hay tiêu cực trong các hoạt động của tôn giáo này. Trong các khuyến nghị, nghiên cứu sinh dành sự quan tâm nhất định đến việc giải quyết các vấn đề lịch sử của tôn giáo này. Trong đó có vấn đề Đức giáo chủ Huỳnh Phú Sổ “đi xa”. Vấn đề này vốn đã và đang là vấn đề tạo ra sự căng thẳng, bức xúc của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đối với Đảng, Nhà nước ta và với xã hội nói chung. Hậu quả của những vấn đề lịch sử chính trị này là, nhiều gia đình của tín đồ cũng như gia đình của người cách mạng, đã mất đi những người thân yêu nhất. Nặng nề hơn và đau xót hơn, đó là những hậu quả của lòng hận thù quá khứ giữa Phật giáo Hoà Hảo với Việt Minh vẫn còn để lại, như một chấn thương tâm lý chưa lành của không ít tín đồ. Vậy Đảng và Nhà nước có trách nhiệm giải toả những chấn thương tâm lý này, làm cho tâm hồn cởi mở, hiền hoà, hòa hiếu trở lại, khuếch trương trong mọi người có và không có Phật giáo Hòa Hảo. Chỉ khi đó, đời sống tâm linh, tín ngưỡng của tín đồ Phật giáo Hoà Hảo mới đúng như tên gọi của tôn giáo này mà khép lại quá khứ, hướng tới tương lai một cách bền vững.
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